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KẾ HOẠCH 

Khám sức khỏe bệnh nghề nghiệp và Khám sức khỏe định kỳ cho NVYT tại 
Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa năm 2025 

 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động  số 84/2015/QH13 ngày 26/06/2015; 
Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế về việc Hướng 

dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp; 
Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-BYT ngày 09/2/2023 của Bộ Y tế quy định về bệnh 

nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội; 
Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế về việc quy 

định chi tiết một số điều của Luật khám, chữa bệnh. 
Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch Khám sức khỏe bệnh nghề 

nghiệp và Khám sức khỏe định kỳ cho NVYT tại Bệnh viện năm 2025 như sau: 

I. KHÁM SỨC KHỎE BỆNH NGHỀ NGHIỆP 
1. Đối tượng  

STT KHOA, PHÒNG SỐ LƯỢNG 

1 Chẩn đoán Hình ảnh  63 

3 Kiểm soát Nhiễm khuẩn 35 

4 HSTC-CĐ 115 

5 Cấp cứu 59 

6 Xét nghiệm (HH-TM, SH, VS-KST) 21 + 18 + 14 

7 Tim mạch Can thiệp 35 

8 TTDV (Xquang, Xét nghiệm) 7 

9 Giải phẫu bệnh 10 

10 Trung tâm Cấp cứu 115 (khám theo hợp đồng) 30 

 TỔNG 407 

2. Nội dung khám 
a) Khám lâm sàng: Khám theo nội dung ghi trong sổ khám sức khỏe định kỳ quy 

định tại Mẫu số 03 Phụ lục số XXIV ban hành kèm theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT 
ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế. 

 Khám thêm chuyên khoa phụ sản đối với nữ: 
 - Khám phụ khoa 
 + Khám vùng bụng dưới và vùng bẹn. 
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 + Khám bộ phận sinh dục ngoài. 
 + Khám âm đạo bằng mỏ vịt kết hợp quan sát cổ tử cung bằng mắt thường. (*) 
 + Khám âm đạo phối hợp nắn bụng (khám bằng hai tay). (*) 

+ Khám trực tràng phối hợp nắn bụng (khám bằng hai tay). (**) 
 - Khám lâm sàng vú. 
 b) Cận lâm sàng: 

STT TT, KHOA, 
PHÒNG CẬN LÂM SÀNG GHI CHÚ 

1 
- CĐHA  
- TTDV (Xquang) 

1. Công thức máu, đường máu. 
2. Creatinin, SGOT, SGPT. 
3. Biland mỡ máu. 
4. Chụp X quang tim, phổi thẳng. 
5. Đối với nữ: thêm các cận lâm sàng như sau: 
- Sàng lọc ung thư cổ tử cung: (*) 
+ Nghiệm pháp quan sát cổ tử cung với dung 
dịch Acid Acetic (VIA test) 
Và/ hoặc: 
+ Nghiệm pháp quan sát cổ tử cung với dung 
dịch Lugol (VILI test) 
- Sàng lọc ung thư vú 
+ Siêu âm tuyến vú hai bên; chụp Xquang 
tuyến vú (khi có chỉ định của bác sĩ). 
- Siêu âm tử cung, phần phụ: khi có chỉ định 
của bác sĩ. 

 (*) chỉ 
thực hiện 
nếu tiếp 
cận được 
bằng 
đường âm 
đạo và có 
sự đồng ý 
của người 
được khám 
sau khi 
được nhân 
viên y tế 
tư vấn. 
- Các xét 
nghiệm 
khác: theo 
chỉ định 
của bác sĩ. 
 

2 TMCT 

3 Giải phẫu bệnh 1. Công thức máu, đường máu. 
2. Creatinin, SGOT, SGPT. 
3. Biland mỡ máu. 
4. Chụp X quang tim, phổi thẳng. 
5. Tầm soát viêm gan B,C (xét nghiệm 
HbsAg, Anti HCV). 
6. Đối với nữ: thêm các cận lâm sàng như sau: 
- Sàng lọc ung thư cổ tử cung: (*) 
+ Nghiệm pháp quan sát cổ tử cung với dung 
dịch Acid Acetic (VIA test) 
Và/ hoặc: 
+ Nghiệm pháp quan sát cổ tử cung với dung 
dịch Lugol (VILI test) 

4 HSTC-CĐ 

5 Cấp cứu 

6 

- Sinh Hóa 
- HH-TM 
- VS-KST 
- TTDV (xét 
nghiệm) 

7 KSNK 
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- Sàng lọc ung thư vú 
+ Siêu âm tuyến vú hai bên; chụp Xquang 
tuyến vú (khi có chỉ định của bác sĩ). 
- Siêu âm tử cung, phần phụ: khi có chỉ định 
của bác sĩ. 

3. Thời gian 
Chế độ khám: 02 lần/năm. 
- Đợt 1: ngày 14/09/2025. 
- Đợt 2: ngày 08/02/2026. 

II. KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ 
1. Đối tượng và thời gian khám sức khỏe  

STT KHOA, PHÒNG SỐ LƯỢNG 

ĐỢT 1, NGÀY 07/12/2025 
1 BGĐ 04 

2 Nội Cán bộ 44 

3 Khoa Khám bệnh 32 

4 Răng Hàm Mặt 21 

5 Mắt 30 

6 Hành chính Quản trị 55 

7 Nhi 91 

8 Tai Mũi Họng 17 

9 VLTL - PHCN 20 

10 Ngoại Tổng quát 43 

11 Ngoại Lồng ngực 25 

12 Phụ Sản 66 

13 Ngoại CTCH-Bỏng 56 

14 Ngoại Thần kinh 36 

15 Ngoại Cột sống 23 

16 Vật tư Thiết bị Y tế 30 

17 Ngoại Tiết niệu 22 

18 Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh 07 

19 Đột quỵ 13 

TỔNG 635 
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ĐỢT 2, NGÀY 14/12/2025 

1 Kế hoạch Tổng hợp 27 

2 TT ĐT - CĐT 08 

3 Điều dưỡng 05 

4 Tổ chức Cán bộ 10 

5 Tài chính Kế toán 58 

6 Công tác Xã hội  07 

7 Quản lý Chất lượng 06 

8 Dinh dưỡng  08 

9 Y học Cổ truyền 12 

10 Dược 48 

11 Nội Tổng hợp Thần kinh  64 

12 Nội Tim mạch Lão học 83 

13 Phẫu thuật- Gây mê Hồi sức 104 

14 TTDV 202 

TỔNG 642 
- Chế độ khám: 01 lần/ năm. 
2. Nội dung khám 
a) Khám lâm sàng: Khám theo nội dung ghi trong sổ khám sức khỏe định kỳ quy 

định tại Mẫu số 03 Phụ lục số XXIV ban hành kèm theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT 
ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế. 

 Khám thêm chuyên khoa phụ sản đối với nữ: 
 - Khám phụ khoa 
 + Khám vùng bụng dưới và vùng bẹn . 
 + Khám bộ phận sinh dục ngoài. 
 + Khám âm đạo bằng mỏ vịt kết hợp quan sát cổ tử cung bằng mắt thường. (*) 
 + Khám âm đạo phối hợp nắn bụng (khám bằng hai tay). (*) 

+ Khám trực tràng phối hợp nắn bụng (khám bằng hai tay). (**) 
 - Khám lâm sàng vú. 

b) Cận lâm sàng:  
- Công thức máu 
- Đường máu 
- Creatinin 
- SGOT, SGPT 



5 
 

- Biland mỡ máu 
 Đối với nữ: thêm các cận lâm sàng như sau: 
 - Sàng lọc ung thư cổ tử cung: (*) 
 + Nghiệm pháp quan sát cổ tử cung với dung dịch Acid Acetic (VIA test) 
 Và/ hoặc: 
 + Nghiệm pháp quan sát cổ tử cung với dung dịch Lugol (VILI test) 
 - Sàng lọc ung thư vú 
 + Siêu âm tuyến vú hai bên; chụp Xquang tuyến vú (khi có chỉ định của bác sĩ). 
 - Siêu âm tử cung, phần phụ: khi có chỉ định của bác sĩ.c) Các xét nghiệm khác: 
theo chỉ định của Bác sĩ. 
 Ghi chú: (*) chỉ thực hiện nếu tiếp cận được bằng đường âm đạo và có sự đồng ý 
của người được khám sau khi được nhân viên y tế tư vấn. 
 (**) chỉ thực hiện nếu không tiếp cận được bằng đường âm đạo hoặc bệnh cảnh cụ 
thể đòi hỏi phải đánh giá thêm bằng khám trực tràng và có sự đồng ý của người được khám 
sau khi được nhân viên y tế tư vấn. 
 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng KHTH: xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo hoạt động khám sức 
khoẻ đúng quy định và đúng yêu cầu chuyên môn. 

2. Phòng TCCB: điều động NVYT thuộc các trung tâm, khoa, phòng tham gia khám 
sức khỏe bệnh nghề nghiệp và khám sức khỏe định kỳ cho NVYT của Bệnh viện theo đúng 
Kế hoạch. 

 3. Phòng TCKT: thanh toán chế độ cho Đoàn Khám sức khoẻ theo đúng quy định 
của Bệnh viện. 

4. Phòng HCQT - Khoa Khám: bố trí địa điểm và vị trí các bàn khám phù hợp 
chuyên môn. 

5. Các trung tâm, khoa lâm sàng, cận lâm sàng: cử NVYT có kinh nghiệm và có 
chứng chỉ hành nghề tham gia Đoàn Khám sức khoẻ 

6. Khoa Khám: phối hợp Phòng TCCB quản lý hồ sơ khám sức khỏe của NVYT./. 
 
Nơi nhận: (VBĐT) 
- Ban Giám đốc; 
- Các khoa, phòng, trung tâm; 
- Lưu: VT, KHTH. 

GIÁM  ĐỐC 
 
 
 
 
 

Phan Hữu Chính 
 

  

ữu Chính

GIÁM
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